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  |a ECOGESIC —_—
ién nén bao phim

Thành phần
Mỗi viên nén bao phimc fa>
Magnesi lactat dihydrat 470;0Ø11E

Pyridoxin hydroclorid 5,00 mg

Tá dược: Tinh bột sắn, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon (PVP) K30, Natri starch glycolat, Talc,

Magnesi stearat, Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC) 606, Hydroxypropylmethyl cellulose

(HPMC) 615, PEG 6000, Titan dioxyt.

Phan loai

Ytecogesic là thuốc được dùng điều tri các trường hợp thiếu Magnesium

Chỉ đỉnh

YTECOGESIC được chỉ định các trường hợp :

- _ Thiếu Magnesium nặng, riêng biệt hay kết hợp.

- - Rối loạn các chức năng trong trường hợp co giật tetani hay tạng co giật khi chưa có thuốc

điều trị đặc hiệu.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cân biết thêm thông tin, xin héi ý kiến bác sĩ.

Liều lượng và cách dùng

Liêu dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.

Liều dùng thông thường như sau:
- Thiéu Magnesium nang: 6 vién/ngay chia 2-3 lan

- Tang co giat: 4 vién/24 gid chia 2-3 lan

Cách dùng

Uống nguyên viên thuốc với nhiều nước

Chống chỉ định

- _ Suy thận nặng với độ thanh thải của creatinin dưới 30 ml/phút.

- _ Phối hợp với levodopa vì có sự hiện diện của vitamin B6

Than trong

- Khicé thiéu calci di kém thì phải bù Magnesi trước khi bù calci.

- - Trong trường hợp suy thận mức độ vừa, cần thận trọng nhằm phòng ngừa các nguy cơliên¿

quan đến tăng Magnesi máu.

- - Sau thời gian đài dùng pyridoxin với liều 200 mg/ngày, có thể đã thấy biểu hiện độc tính

thần kinh (như bệnh thân kinh ngoại vi nặng và bệnh thần kinh cảm giác nặng). Dùng liều

200 mg mỗi ngày, kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuộc pyridoxin.

Thời kỳ mang thai:

Chỉ dùng Magnesi cho phụ nữ có thai khi cần thiết.

Thời kỳ cho con bú:

Do Magnesi được bài tiết qua sữa mẹ, không dùng Magnesi cho phụ nữ đang cho con bú.

Lái xe và vận hành máy móc: Không ảnh hưởng.

Tương tác thuốc

Không dùng YTECOGESIC phối hợp các thuốc sau:
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- Levodopa: Pyridoxin làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson; điều
này không xẩy ra với chế phẩm là hỗn hợp levodopa - carbidopa hoặc levodopa —

benserazid

- Phenytoin va phenobarbiton: Liéu ding Pyridoxin 200 mg/ngày có thể gây giảm 40 - 50%

nồng độ phenytoin và phenobarbiton trong máu ở một số người bệnh.
- - Thuốc tránh thai: Pyridoxin có thể làm nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai.

Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu về pyridoxin
-_ Quinidine: tăng lượng quinidine trong huyết tương và nguy cơ quá liễu.

- Với các chế phẩm có chứa phosphate hoặc canxi là các chất ức chế quá trình hấp thu
Magnesiumum tại ruột non.

- - Trường hợp phải điều trị phối hợp với tetracycline đường uống thì phải dùng 2 loại thuốc
cách khoảng nhau ít nhất 3 giờ.

Tác dụng phụ

-_ Có thể gặp trên đường tiêu hóa: tiêu chảy, đau bụng
- Dùng liều Vitamin B6 200 mg/ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại

vi nặng, tiến triển từ dáng đi không vững và tê cóng bàn chân đến tê cóng và vụng về bàn tay.
Tình trạng này có thể hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng.

Quá liều và cách xử trí :

Thường ít khi quá liều Magnesium vì cơ thể có khả năng điều chỉnh lượng Magnesium. Tuy nhiên
nếu người bệnh uống quá nhiều Magnesium sẽ bị tiêu chảy
Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho Magnesium và vitamin Bó.

Trong trường hợp quá liều hoặc trẻ em uống nhầm thuốc, chuyển ngay bệnh nhân đến trung tâm Y
tế gần nhất và mang theo toa thuốc này.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Dạng trình bày

Hộp 5 vỉ, ví 10 viên nén bao phim

Tiêu chuẩn
Nhà sản xuất

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất

Công Ty US Pharma USA

Lô B1 - 10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam.

Mọi thắc mắc và thông tin chỉ tiết, xin liên hệ về sốđiện thoại 08-38230108  
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